
Phụ lục I 

DANH SÁCH CÔNG DÂN TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2026 

( Kèm theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ) 

 

Số 

TT 

-Họ và tên  

-Ngày, tháng, năm sinh 

-Số thẻ CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

-Nơi thường trú 

của GĐ; bản thân 

-Nơi ở hiện nay 

của bản thân 

-Thành phần 

gia đình 

-Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc, tôn 

giáo 

-Trình độ văn 

hóa, CMKT 

- Ngoại ngữ 

- Đảng, đoàn 

-Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp 

-Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp 

-Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp 

Lý do  

tạm hoãn 

gọi nhập 

ngũ 

01 

A Kiên Làm nông 
Măng Tách 

Đăk Long 
Làm nông 12/12 A Nhà, 1983, Làm nông 

Đang học 

Lớp 12 
04/8/2007 không 

Măng Tách 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Y Theo, 1986, Làm nông 

062207001993   
Gié Triêng, 

Công giáo 
không 

 

02 

A Thắng Làm nông 
Dục Lang 

Đăk Long 
Làm nông 11/12 A Búp, 1977, Làm nông 

Đang học 

Lớp 11 
18/8/2007 không 

Dục Lang 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Y Thuyền, 1987, Làm nông 

062207006156   
Gié Triêng, 

không 
không 

 

03 

A Hồi Làm nông 
Dục Lang 

Đăk Long 
Làm nông 12/12 A Cảnh,1983, Làm nông 

Đang học 

Cao đẳng 

phương đông 

Đà Nẵng 

17/8/2007 không 
Dục Lang 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Y Nhiệu, 1988, Làm nông 

062207007724 
  Gié  Triêng, 

Không 
không  

04 

A Phan Làm nông 
Đăk Ák 

Đăk Long 
Làm nông 11/12 A Jơk, 1959, Làm nông 

Đang học 

 Lớp 11 
7/7/2007 không 

Đăk Ák 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Y Hoa, 1965, Làm nông 

 
  

Gié Triêng, 

Bắp tít 
không 

 

        



Số 

TT 

-Họ và tên  

-Ngày, tháng, năm sinh 

-Số thẻ CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

-Nơi thường trú 

của GĐ; bản thân 

-Nơi ở hiện nay 

của bản thân 

-Thành phần 

gia đình 

-Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc, tôn 

giáo 

-Trình độ văn 

hóa, CMKT 

- Ngoại ngữ 

- Đảng, đoàn 

-Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp 

-Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp 

-Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp 

Lý do  

tạm hoãn 

gọi nhập 

ngũ 

05 

A Ly Trỡ Làm nông 
Đăk Ák 

Đăk Long 
Làm nông 9/12 A Cuôi, 1974, Làm nông 

Gẫy chân 29/12/2007 không 
Đăk Ák 

Đăk Long 
Phụ thuộc Không Y Thuân, 1974, Làm nông 

062207006774   
Xơ đăng 

Tin lành 
không 

 

06 

A Dong Minh Làm nông 
Đăk Ôn 

Đăk Long 
Làm nông 7/12 A Tâm,1980, Làm nông 

Cai nghiện 

ma túy 
28/8/2007 không 

Đăk Ôn 

Đăk Long 
Phụ thuộc Không Y Khói, 1988, Làm nông 

 
  

Xơ đăng 

Tin lành 
không 

 

07 

A Trai Làm nông 
Đăk Ôn 

Đăk Long 
Làm nông 6/12 A Đam, 1968, Làm nông 

Văn hóa 14/3/2007 không 
Đăk Ôn 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Y Đương, 1968, Làm nông 

062207003136   
Xơ đăng, 

Tin lành 
không  

08 

A Huy Làm nông 
Vai Trang 

Đăk Long 
Làm nông 12/12 A Chang, 1986, Làm nông 

Đang học 

Lớp 12 
04/10/2007 không 

Vai Trang 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Y Long, 1988, Làm nông 

062207005638   
Gié  Triêng, 

không 
không  

09 

A Phố Làm nông 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Làm nông 6/12  

Văn hóa 21/10/2007 không 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Y Thị, 1985, Làm nông 

062207004429 
  Xơ đăng, 

Tin lành 
không  



Số 

TT 

-Họ và tên  

-Ngày, tháng, năm sinh 

-Số thẻ CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

-Nơi thường trú 

của GĐ; bản thân 

-Nơi ở hiện nay 

của bản thân 

-Thành phần 

gia đình 

-Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc, tôn 

giáo 

-Trình độ văn 

hóa, CMKT 

- Ngoại ngữ 

- Đảng, đoàn 

-Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp 

-Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp 

-Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp 

Lý do  

tạm hoãn 

gọi nhập 

ngũ 

10 

A Chung Làm nông 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Làm nông 5/12  

Văn hóa 01/01/2007 không 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Y Hai, 1980, Làm nông 

   
Xơ đăng, 

Tin lành 
không  

11 

A Vơi Làm nông 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Làm nông 6/12 A Vên, 1982, Làm nông 

Văn hóa 9/4/2007 không 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Y Ba, 1984, Làm nông 

062207004238   
Xơ đăng, 

Tin lành 
không  

12 

A Thum Làm nông 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Làm nông 6/12 A Thay, 1983, Làm nông 

Văn hóa 17/9/2007 không 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Y La, 1988, Làm nông 

062207005343   
Xơ đăng, 

Tin lành 
không  

13 

A Khút Làm nông 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Làm nông 6/12 A Tiểu, 1972, Làm nông 

Văn hóa 03/7/2007 không 
Đăk Ak 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Y Hdanh, 1972, Làm nông 

062207006054   
Xơ đăng, 

Tin lành 
không  

14 

Nguyễn Xuân Trường Làm nông 
Long Yên 

Đăk Long 
Làm nông 12/12 

Nguyễn Văn Chiến, 1976, 

Làm Nông Đang học 

Trường cao 

đẳng Quốc tế 

Hà Nội 

11/8//2002 không 
Long Yên 

Đăk Long 
Phụ thuộc không 

Nguyễn Thị Ngần, 1983, 

Làm Nông 

033202001604   
Kinh 

Không 
Đoàn  



Số 

TT 

-Họ và tên  

-Ngày, tháng, năm sinh 

-Số thẻ CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

-Nơi thường trú 

của GĐ; bản thân 

-Nơi ở hiện nay 

của bản thân 

-Thành phần 

gia đình 

-Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc, tôn 

giáo 

-Trình độ văn 

hóa, CMKT 

- Ngoại ngữ 

- Đảng, đoàn 

-Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp 

-Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp 

-Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp 

Lý do  

tạm hoãn 

gọi nhập 

ngũ 

15 

Nguyễn Văn Mạnh Làm nông 
Long Yên 

Đăk Long 
Làm nông 5/12 

Nguyễn Văn Dũng, 1982, 

Làm nông 

Văn hóa 8/10/2007 không 
Long Yên 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Nguyễn Thị Tươi, 1985, Làm nông 

037207020609   
Kinh 

Không 
Đoàn  

16 

Nguyễn Đăng Trung Làm nông 
Long Yên 

Đăk Long 
Làm nông 12/12 

Nguyễn Đăng Tiến, 1979, 

Làm Nông Đang học 

Đại học 

Nông lâm 

Huế 

01/7/2004 không 
Long Yên 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Phạm Thị Bình, 1983, Làm Nông 

 
  

Kinh, 

không 
không 

 

17 

Nguyên Ngọc Duy Làm nông 
Long Yên 

Đăk Long 
Làm nông 12/12 

Nguyễn Thanh Tuấn, 1982, 

Làm nông 
Đang học 

Đại học Luật, 

Đại học Huế 

23/10/2007 không  Phụ thuộc không Đặng Thị Thu Hà, 1985, Làm nông 

062207005603   
Kinh, 

không 
Đoàn 

 

18 

Lê Thanh Đạt Làm nông 
Long Yên 

Đăk Long 
Làm nông 12/12 Lê Văn Thắng,1975, Làm nông 

Đang học 

Đại học Y 

Dược Buôn 

Ma Thuật 

4/11/2007 không 
Long Yên 

Đăk Long 
Phụ thuộc không Nguyễn Thị Thùy,1980, Làm nông 

062207004392    
Kinh 

Không 
Đoàn  
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